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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dộc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48 /2015/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 08 thảng 6 năm 20ỉ5 

QƯYÉT ĐỊNH ^ 
Ban hành Quy trình phối họp xử lý và giải quyết 

việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
Thành phố Hồ ciĩí Minh ' 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; * 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của 

Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; 
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 
Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; 
Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của 

Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-
CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo 
đảm trật tự công cộng; 

Xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 35/STP-VB ngày 03 tháng 01 
năm 2014 và Công văn số 1302/STP-VB ngày 23 tháng 3 năm 2015 về thẩm 
định dự thảo Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Văn bản số 549/TTTP-
P.6 ngày 26 tháng 5 năm 2015, 

QƯYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp xử lý và 
giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tổ cáo trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh." ' ' 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, 
thay thế Quyết định số 95/2007/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và 
xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công 
cộng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trường các 
Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân xã, phường, thị ữấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thỉ hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; _ * 
- Thủ tướng Chính phủ "để báo cáo"; 
- Thanh ừa Chính phủ "để báo cáo"; 
- Ban Tiếp công dân Trung ương "để phối hợp"; 
- Thường trực Thành ủy "để báo cáo"; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; _ 
- ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phô; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; LI Hoàng Quân 
- Cục 3 Thanh ừa Chính phủ; 
- VPTU, các Ban của TU; các Ban của HĐND TP; 
- Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố; 
- Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố; 
- Quận, huyện ủy 24 quận, huyện; . 
- Các Đoàn thể; Báo - Đàỉ Thành phố; 
- Trung tâm Công báo Thành phố, 
- VPUB: các PVP, các Phòng NCTH; 
- Lưu: VT, (PC/L) íiồ 

CHU TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN BÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH ^ ^ 
Phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người càng khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn Thành phố Hồ Cbí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số M /2015/QĐ- UBND 

ngày oi tháng 6 năm 2015 cửa ủy ban nhân dân Thành phổ) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vt điều chỉnh 
Quy trình này quy định nguyên tắc, trình tự thủ tục, phương thức, nội 

dung các bước phôi hợp xử lý và giải quyêt việc nhiêu người cùng khiếu nại, tô 
cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2, Đối tircrag áp dụng ' 
1. Cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan 

hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tô chức, cá 
nhân khác có liên quan ừong việc phôi hợp xử lý và giải quyêt việc nhiêu 
người cùng .khiếu nại, tổ cáo. 

2. Những người cùng khiếu nại, tố cáo. 
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
1. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ 

quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
2. Địa phương nơi phát sinh nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo chịu trách 

nhiệm giải quyết đầu tiên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp 
trên trực tiếp xem xét, giải quyết. 

3. Hoạt động phối hợp được quản lý chặt chẽ, tiến hành đúng theo quy 
định pháp luật; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước, các cơ 
quan, tổ chức có liên quan; xử lý kịp thời, hiệu quả, bảo đảm quyền và lọi ích 
hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo và của người cổ quyền, nghĩa vụ liên 
quan. 

4. Kết hợp đồng bộ các biện pháp vận động tuyên truyền, thuyết phục với 
biện pháp hành chính, biện pháp hình sự (khi có dấu hiệu của tội phạm); trong 
đó áp dụng biện pháp tuyên truyền, thuyết phục là chính; kiên quyết xử lý đôi 
với những trường hợp người khiêu nại, tô cáo có hành vi cô tình vi phạm, 
không châp hành yêu câu. của người thi hành công vụ hoặc có hành vi chông 
đối, gây rối trật, tự công cộng. 
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Chương II 
QUY TRÌNH PHỐI HỢP xử LÝ 

Mục 1 

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN 

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân 
Cán bộ tiếp công dân nơi nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo đang tập 

trang có trách nhiệm: 
1. Xác định họ, tên, địa chỉ của từng người khiếu nại, tố cáo và xác định 

nội dung khiếu nại, tố cáo; 
2. Nhận định vụ việc (cùng khiếu nại hoặc cùng tố cáo về một nội dung; 

nhiều người khiếu nại, tố cáo riêng lẻ); 
3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại hoặc cùng tố cáo về một nội 

dung thì hướng dẫn việc cử người đại diện để trình bày nội dung và thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định; 

4. Trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo riêng lẻ thì xem xét từng vụ 
việc và hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền; 

5. Hướng dần công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định; 
6. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để 

gây mất trật tự, gây rối tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan nhà nước thì vận 
động, giải thích, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an biết để phối hợp xử 
lý theo quy định pháp luật và báo cáo lãnh đạo cơ quan để xin ý kiến chỉ đạo 
giải quyết. 

Mục 2 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN KHIẾU NẠI, TÓ CÁO • • • ' 

Điều 5. Cử ogtròi đại diện 
1. Khi nhiều người cùng khiếu nại hoặc cùng tố cáo về một nội dung thì 

phải cử người đại điện để trình bày nội dung khiếu nại hoặc tố cáo. Người đại 
diện là người khiếu nại hoặc người tố cáo. 

2. Việc cử đại diện được thực hiện như sau: 
a) Trường hợp có từ 05 đến 10 người thì cử 01 hoặc 02 người đại diện; 
b) Trường hợp có trên 10 người thì cử 01 đến 05 người đại diện. 
Điều 6. Văn bản cử người đại diện 
1. Văn bản cử người đại diện phải có những nội dung sau: 
a) Ngày, tháng, năm; 
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b) Họ, tên, địa chỉ của người đại diện và của những người khiếu nại, tố cáo; 
c) Nội dung, phạm vi được đại diện; 

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại, tố cáo; 

đ) Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc 
đại diện; 

e) Các nội dung khác có liên quan (nếu có). 

2. Văn bản cử người đại diện được lập ít nhất 02 bản; 01 bản nộp cho cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; 01 bản người đại diện khiếu 
nại, tố cáo giữ. 

Mục 3 
TIÉP XÚC NHỮNG NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 7. Việc tiếp đại diện những người cùng khiếu nại, tố cáo 

1. Trước khi tiếp công dân: 
a) Khi cần thiết, cơ quan nơi đang có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo 

đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan cử đại diện tham dự buổi tiếp công dân. 
b) Lập danh sách đại diện các cơ quan dự tiếp công dân. 
c) Nắm bắt tình hình và nội dung cơ bản của vụ việc, các yêu cầu của 

người khiếu nại, tố cáo. 
d) Người chủ trì tiếp công dân hội ý nhanh với đại điện các cơ quan, 

đoàn thể tham gia tiếp công dân về các nội dung có liên quan. 

2. Trong buổi tiếp công dân: 
a) Cán bộ tiếp công dân nêu lý do và nội dung buổi tiếp công dân; giới 

thiệu người chủ trì, thư ký ghi biên bản và thành phần tham dự; đọc nội quy 
tiếp công dân. 

b) Người chủ trì tiếp công dân: Nêu mục đích và yêu cầu của buổi tiếp 
công dân, cách thức trao đổi và đề nghị công dân trình bày ý kiến. 

c) Người đại diện khiếu nại, tố cáo trình bày ý kiến về nội dung khiếu 
nại, tố cáo. 

d) Đại diện các cơ quan tham dự tiếp công dân phát biểu. 
đ) Người chủ trì kết luận. 
3. Sau khi tiếp công dân: 
a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân, người chủ 

trì tiếp công dân ban hành Thông báo tiếp công dânẽ Trong thông báo phải ghi 
đầy đủ kết luận của người chủ trì. 
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b) Căn cứ thực tế tình hình và tính chất, nội dung vụ việc, việc xử lý 
khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định tại Chương IV của Quy trình 
này. 

4ề Thành phần dự tiếp công dân gồm: đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo; đại diện Uy ban nhân dân 
quận, huyện nơi tập trung nhiêu người cùng khiêu nại, tô cáo; đại diện Tô công 
tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng câp và các ban ngành, đoàn thê 
có liên quan. 

Muc 4 
• 

TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, TỎ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC 
PHỐI HỌP XỬ LÝ NHIỀU NGƯỜI CÙNG KHIÉƯ NẠI, TỐ CÁO 

Điều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân quận, huyện (sau đây gọi chung là cấp huyện) 

Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chịu 
trách nhiệm: 

1. Thường xuyên chỉ đạo rà soát cơ sở pháp lý, củng cố hồ sơ các vụ việc 
khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài và quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các 
cơ quan chức năng để thống nhất giải thích cho người khiếu nại, tố cáo. 

2. Tăng cường tiếp xúc công dân nơi phát sinh nhiều người cùng khiếu 
nại, tố cáo đế nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. 

3. Vận động, giải thích để giải quyết dứt điểm các vụ việc, hạn chế tình 
trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, tụ tập đông người trên địa bàn Thành phổ 
Ho Chí Minh.' ' ' ' 

Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và các Cữ quan, tổ chức, cá nhân đối với 
trường họp nhiều ngưòi cùng khiếu nại, tố cáo ỏ' xã, phường, thị trấn 

1. Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp xã cỏ trách nhiệm: 

a) Phân công cán bộ tiếp đại diện hoặc những người cùng khiếu nại, tố 
cáo để ghi nhận nội dung khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn thực hiện quyền khiếu 
nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và 
các tổ chức thành viên trực tiếp tiếp công dân trong trường hợp khiếu nại, tổ 
cáo phức tạp. 

c) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn giữ gìn trật tự công cộng nơi có 
người khiếu nại, tố cáo tập trung, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật. 

d) Thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 
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2. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng bảo đảm 

trật tự công cộng nơi người khiếu nại, tố cáo tập trung; 
b) Xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
3. Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp huyện có trách 

nhiệm hỗ trợ tiếp công dân trong trường hợp nội dung xử lý vượt quá thấm 
quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 10. Trách nMệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đối vói trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, 
tố cáo ở quận, huyện 

1. Lãnh đạo phụ trách công tác tiếp công dân có trách nhiệm: 
a) Phân công cán bộ tiếp đại diện hoặc những người cùng khiếu nại, tố 

cáo để ghi nhận nội dung trình bày và hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố 
cáo theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Trực tiếp tiếp công dân khi cần thiết; 
c) Đe xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp công dân trong 

trường hợp vụ việc phức tạp. 
2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 
a) Trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm tiếp đại diện hoặc những 

người cùng khiếu nại, tố cáo để nghe trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo; 
b) Thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 
c) Chỉ đạo cơ quan được giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, 

tố cáo khẩn trương có báo cáo và đề xuất hướng giải quyết; 
d) Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 
đ) Yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc cử người 
có trách nhiệm tham gia tiếp xúc người khiếu nại, tố cáo. 

3. Trưởng Công an quận, huyện có trách nhiệm: 
a) Theo dõi, nắm tình hình để đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xử lý 

các tình huống phát sinh khi có nhiều người tập trung khiếu nại, tố cáo; 
b) Đảm bảo an ninh, trật tự công cộng; 
c) Xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm: 
a) Cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo; 
b) Tham gia việc tiếp xúc người khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của 

người có thẩm quyền. 
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5. Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố có 
trách nhiệm hỗ trợ tiếp công dân trong trường hợp nội dung xử lý vượt quá 
thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 11. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, 
Thủ trưởng các Sở - ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với trường 
hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo ở cấp Thành phố 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm: 
a) Trực tiếp hoặc cử người có trách nhiệm tiếp đại diện hoặc những 

người cùng khiếu nại, tố cáo để nghe trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo; 

b) Chỉ đạo cơ quan được giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, 
tố cáo khẩn trương có báo cáo và đề xuất hướng giải quyết; ữên cơ sờ đó, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố có kết luận chỉ đạo giải quyêt các nội dung 
khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; 

c) Chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo thẩm quyền và quy định pháp luật; 

d) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên 
quan vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng thời hạn. 

2. Thủ trưởng các Sở - ngành nơi nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo 
đang tập trung có trách nhiệm: 

a) Phân công cán bộ tiếp đại diện hoặc những người cùng khiếu nại, tố 
cáo đê ghi nhận nội dung trình bày và hướng dân thực hiện quyên khiêu nại, tô 
cáo theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Trực tiếp tiếp công dân khi cần thiết; 

c) Tiếp nhận, xử lý giải quyết trong trường hợp vụ việc khiếu nại thuộc 
thẩm quyền; 

d) Hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu 
vụ việc không thuộc thẩm quyền; 

đ) Tiếp nhận và chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết; 

e) Phối hợp tiếp công dân khi có yêu cầu của người có thẩm quyền. 

3. Lãnh đạo Văn phòng Tiếp công dân Thành phố có trách nhiệm: 

a) Phân công cán bộ tiếp đại diện hoặc những người cùng khiếu nại, tố 
cáo để ghi nhận nội dung trình bày và hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố 
cáo theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Trực tiếp tiếp công dân khi cần thiết; 

c) Đe xuất Chủ tịch ủỵ ban nhân dân Thành phố tiếp đại diện hoặc 
những người cùng khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc phức tạp; 
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d) Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện 
nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo tham gia hoặc cử người có trách nhiệm tham gia 
việc tiếp dân, vận động đưa người khiếu nại, tố cáo về địa phương; 

đ) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu 
về vụ việc khiếu nại, tố cáo và tham gia việc tiếp công dân; 

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan trong việc thực hiện 
các kết luận chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và đơn do Văn phòng Tiếp công dân 
Thành phố chuyển đến. 

4. Giám đốc Công an Thành phố có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc Công an Thành phố và Công an 

quận, huyện có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự công cộng nơi đang tập 
trung nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo; 

b) Triển khai phương án đối phó với những tình huống phức tạp, ngăn 
chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức 
tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội; 

c) Xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố 

cáo có trách nhiệm: 
a) Cử người tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu; 
b) Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan việc khiếu nại, tố cáo 

theo yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
c) Vận động, đưa người khiếu nại, tố cáo trở về địa phương theo quy 

định; 

d) Chủ động đẩy nhanh việc giải quyết và đảm bảo thời hạn giải quyết 
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

Điều 12. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Thành phố 
1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành tổ chức thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện theo 
quy định tại Điều 10 của Quy trình này. 

2. Chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp các báo cáo (sơ kết, tổng kết đợt 
công tác trọng điểm...) liên quan đến tình hình nhiều người cùng khiếu nại, tổ 
cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Phân công lãnh đạo kịp thời phổi hợp, tiếp xúc, vận động những người 
cùng khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

4. Trong trường hợp cần thiết, triệu tập Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn 
vị có liên quan để thống nhất đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với 
các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 
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Chương III 
TRÁCH NHIỆM PHÓI HỢP xử LÝ TRƯỜNG HỢP NHIỀU NGƯỜI 
CÙNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÉN CÁC cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối 
họp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu Itại, tố cáo đối vói các vụ 
việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dâm Thành phố 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo Thường trực Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thành phố, lãnh đạo Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp huyện có liên quan phối hợp với Ban Tiép công dân Trung ương 
và các cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương tiếp đại diện hoặc 
những người cùng khiếu nại, tố cáo; 

b) Chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo theo 
yêu cầu của người có thẩm quyền; 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 
d) Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục công dân trở về địa phương để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo 
quy định của pháp luật. 

2. Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc Công an Thành 
phố và Công an các quận, huyện có liên quan: 

a) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự công cộng; 
b) Xử lý các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự theo quy định của 

pháp luật. 
3. Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm: 
a) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo 

theo yêu cầu của người cỏ thẩm quyền; 
b) Cử người tham gia tiếp công dân; 
c) Tiến hành xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan 

đến ngành, lĩnh vực mà mình quản lý khi có yêu cầuằ 

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối 
hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo đến từ các tỉnh, 
thành phố khác 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo Thường trực Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thành phố, lãnh đạo Văn phòng Tiếp công dân Thành phố phối hợp với các cơ 
quan chức năng của Trung ương tổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động, thuyết 
phục, giải thích để nhanh chóng giải tỏa các đoàn khiếu kiện đông người trở về 
địa phương; 

8 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



b) Chỉ đạo việc liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương của những 
người khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc vận động, 
thuyết phục, đưa công dân về địa phương để giải quyết theo thẩm quyền. 

2. Công an Thành phố có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các quận, huyện có liên 

quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, ừật tự công cộng; 
b) Phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố của người khiếu nại, tố cáo 

để thực hiện việc vận động, thuyết phục và cưỡng chế hành chính đưa người 
khiếu nại, tố cáo về địa phương; 

c) Xử lý các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự theo quy định của 
pháp luật. 

Chương IV 
QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYÈT NHIÈƯ NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI, 

TỐ CÁO THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

Điều 15. Đối với những vụ việc có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ giao ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết hoặc phối họp giải 
quyết 

1. Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo Thành phổ tổng hợp, 
báo cáo đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng Sở, ngành tổ chức thực hiện 
nghiêm túc, khẩn trương các ý kiến đã chỉ đạo đối với từng vụ việc. Văn bản 
chỉ đạo nêu cụ thể thời gian phải hoàn thành. 

2. Tùỵ theo tính chất vụ việc, Thủ trưởng Sở, ngành và Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trao đối, 
thống nhất phương án giải quyết, tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố giải quyết dứt điểm vụ việc. 

3. Trên cơ sở báo cáo của Thủ trưởng Sở, ngành và Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất phương 
án giải quyết giữa địa phương với Trung ương. 

4ề Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai các nội dung 
đã thống nhất giải quyết vụ việc với Trang ương. 

Điều 16. Đối vói những yụ việc khiếu nại đã có ý kiến chỉ đạo, kết 
luận của Thủ tướng Chính pM, Bộ, ngành Trung ương 

1. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương có ý kiến 
chỉ đạo, kết luận việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố là đúng pháp luật: 

a) Xét thấy người khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn thì xem xét, đề xuất 
giải pháp hỗ trợ phù hợp. 
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b) Thông báo công khai chấm dứt việc xem xét, giải quyết vụ việc khiếu 
nại. Tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiêu nại theo quy định tại Quy 
trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiêu nại có hiệu lực pháp luật 
ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 
của ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Trường hợp kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương 
không công nhận hoặc chỉ công nhận một phần nội dung giải quyêt khiêu nại 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ: 

a) Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo Thành phố tổng hợp, 
báo cáo đề xuất Chủ tịch ủỵ ban nhân dân Thành phố, giao Thanh tra Thành 
phô chủ trì việc xem xét, kiên nghị phương án giải quyêt. Trường hợp ý kiên 
chỉ đạo, kết luận đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tiên, khả thi 
trong thực hiện thì lập kế hoạch thực hiện, thống nhât phương án, đôi thoại, vận 
động người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan chấp hành. Trường 
họp gặp vướng mắc, khó khăn trong thực hiện vì không phù hợp với tình hình 
thực tiễn, có phát sinh tình tiết mới thì chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn 
vị hữu quan trao đổi, thống nhất phương án, lập báo cáo, kiến nghị biện pháp 
giải quyết cho Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành, phố. 

b) Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Thành phố, ủy ban nhân dân Thành 
phố thống nhất phương án giải quyết giữa địa phương với Trung ương. 

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai các nội dung 
đã thống nhất giải quyết vụ việc với Trung ương. 

Điểu 17. Những vụ việc khiếu nại đã có Quyết định giải quyết khiếu 
nại lần hai do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

1. Đối với các vụ việc khiếu nại do các cơ quan Trung ương đang xem 
xét giải quyết: Thủ trưởng cơ quan tiếp nhiều người cùng khiếu nại có văn bản 
hướng dẫn người khiếu nại và dự thảo văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố kiến nghị các cơ quan Trung ương khẩn trương xem xét, giải quyết 
dứt điểm. 

2. Đối với các vụ việc khiếu nại đang do Tòa án thụ lý, xét xử: Thủ 
trưởng cơ quan tiếp nhiều người cùng khiếu nại vận động, giải thích cho công 
dân thông suốt các quy định của pháp luật, đồng thời dự thảo văn bản trình Chủ 
tịch Uy ban nhân dân Thành phố kiến nghị cơ quan Tòa án sớm xem xét, giải 
quyết dứt điểm. 

Điều 18. Đối vói những vụ việc tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ 

1, Trường hợp Thủ tưởng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kết luận việc 
giải quyết tố cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố là đúng pháp luật: 
Thông báo công khai chấm dứt việc xem xét, giải quyết vụ việc tố cáo và xử lý 
người cố tình tố cáo sai sự thật theo đúng quy định pháp luật. 
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2. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ kết luận việc giải quyết tố cáo của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố là có vi phạm pháp luật: Khẩn trương tổ 
chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo và tiến hành xử lý tố cáo theo quy 
định tại Điều 25 Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011 và Điều 24 Thông tư 
số 06/2013./TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy 
định quy trình giải quyết tố cáo. Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện 
kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo 
kịp thời, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 19. Đối với những vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp 

1. Thủ trưởng cơ quan tiếp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo tổng hợp, 
báo cáo đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo 
Thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc đã được giao xác minh 
vụ việc khiếu nại, tố cáo rà soát vụ việc, lập kế hoạch giải quyết và xác định cụ 
thể thời gian báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị việc giải quyết, thông báo 
cho người khiếu nại, tố cáo biết tiến độ thực hiện. Trường hợp do trở ngại 
khách quan, không hoàn thành đúng thời gian Luật định hoặc theo chỉ đạo của 
cơ quan cấp trên phải thông báo tiến độ đồng gửi cho Tổ công tác phối hợp giải 
quyết khiếu nại, tố cáo cùng cấp. Văn bản chỉ đạo phải nêu cụ thể thời gian 
hoàn thành. 

2. Trường hợp cơ quan đang có nhiều người khiếu nại, tố cáo tập trung là 
cơ quan chịu trách nhiệm xác minh và kiến nghị việc giải quyết thì trực tiếp 
thực hiện những nội dung được nêu tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 20. Đối với những yụ việc chưa được xem xét giải quyết theo 
trình tự, thủ tục do pháp luật quy địĩih 

Thủ trưởng cơ quan tiếp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo hướng dẫn 
người khiếu nại, người tố cáo viết đơn và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết theo quy định. Trường hợp cần thiết, có văn bản (hoặc đề xuất 
cho cơ quan có thẩm quyền) yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm 
giải quyết theo quy định. 

Điều 21. Đối với những trường hợp người khiếu nại, íố cáo lợi dụng 
quyền khiếu nại, tố cáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, 
tố cáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước, gây rối 
trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật thì Trưởng Công an cấp huyện nơi đang 
tập trưng nhiêu người cùng khiêu nại, tô cáo áp dụng các biện pháp cưỡng chê 
hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; 
đồng thời công bổ rõ nội dung vụ việc trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý, giải quyết, thì kịp thời báo cáo 
xin ý kiến của Giảm đốc Công an Thành phố. 
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Chương V 
TỎ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 22. Thành lập Tổ công tác 
^ 1. Tổ công tác cấp Thành phố do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

quyết định thành lập. 
2. Thành phần Tổ công tác cấp Thành phố gồm: 
a) Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ trưởng; 
b) Lãnh đạo Thanh tra Thành phố, Tổ phó thường trực; 
c) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ phó; 
d) Lãnh đạo Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Tổ phó; 
đ) Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy; 

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Sở Tư pháp; Công an Thành 
phố; Sở Tài chính; các Sở, ngành và các tổ chức đoàn thể có liên quan đến nội 
dung khiếu nại, tố cáo; 

e) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có phát sinh nhiều người cùng 
khiếu nại, tố cáo về một nội dung là thành viên đương nhiên của Tổ công tác. 

3. Tổ công tác cấp huyện do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 
định thành lập. 

4. Thành phần Tổ công tác cấp huyện: 
a) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổ trưởng; 
b) Lãnh đạo Thanh tra cấp huyện, Tổ phó Thường trực; 
c) Lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổ phó; 

^ d) Thành viên Tổ công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện cơ cấu thành 
phần tương ứng với cơ cấu Tổ công tác cấp thành phố và Trưởng Ban bồi 
thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện. 

5. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác các cấp được ghi cụ thể trong các 
quyết định thành lập. 

6. Các thành viên của Tổ công tác từng cấp được sử dụng cán bộ, công 
chức có năng lực trình độ, am hiểu pháp luật để phục vụ công tác tổng hợp cho 
Tổ công tác và thực hiện một số công tác khác do Tổ trưởng phân công. 

Điều 23. Chế độ báo cáo và hình thức gửi báo cáo 
1. Cơ quan có trách nhiệm gửi báo cáo phải gửi theo địa chỉ hộp thư điện 

tử hoặc bằng văn bản theo quy định về sử dụng thư tín điện tử của ủy ban nhân 
dân Thành phố (trừ các tài liệu thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước). 

2. Báo cáo gồm: Báo cáo nhanh, Báo cáo quý và Báo cáo sơ kết trong 
từng đợt công tác trọng điểm: 
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a) Báo cáo nhanh gửi ngay trong ngày, sau khi phát sinh việc nhiều 
người cùng khiếu nại hoặc tố cáo. 

b) Báo cáo quý gửi trước ngày 25 của tháng 3, 6, 9. 

c) Báo cáo sơ kết gửi sau 05 ngày khi kết thúc tùng đợt công tác ừọng điểm. 

3. Các quận, huyện đang phát sinh nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo có 
trách nhiệm báo cáo hàng tháng về tiến độ giải quyết vụ việc. 

Điều 24. Nơi tiếp nhận báo cáo 
1. Cấp Thành phố: Báo cáo của Sở, ngành và quận, huyện có liên quan 

đến các vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo được gửi đến Thanh tra 
Thành phố và Văn phòng Tiếp công dân Thành phố để phối hợp trong công tác 
tiêp công dân. 

2. Cấp huyện: Báo cáo việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo của các 
Phòng, ban, tổ chức có liên quan gửi đến Thanh tra quận, huyện để tổng hợp. 

3. ủy ban nhân,'dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm lập báo cáo 
nhanh đối với các vụ xiệc nhiều người cùng khiếu nại hoặc tố cáo phát sinh trên 
địa bàn cho Thanh ữaìquận, huyện. 

Điều 25. Chế độ giao bao và nội dung giao ban 
1. Tổ công tác của ủy ban nhân dân Thành phố họp giao ban hàng quý 

tại trụ sở của ủy ban nhân dân Thành phổ hoặc của Thanh tra Thành phố. 
2. Tổ công tác của ủy ban nhân dân cấp huyện họp giao ban hàng quý tại 

trụ sở Văn phòng Uy ban nhân dân quận, huyện. 
3. Nội dung giao ban: Kiểm điểm công tác, bàn biện pháp tháo gỡ những 

vướng mắc, đề ra kế hoạch, phân công công tác và báo cáo diễn biến tình hình, 
đề xuất giải quyết những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách đối với từng vụ việc để Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp 
chỉ đạo giải quyết. 

4. Tổ công tác họp đột xuất khi có yêu cầu của Tổ trưởng hoặc có vụ việc 
nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo xảy ra. 

Điều 26. Kinh phí hoạt động 
Tổ công tác chịu trách nhiệm dự toán phương tiện, kinh phí hoạt động 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chương VI 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 27. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan hướng dẫn thực hiện Quy trình này. 
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2. Thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã 
chịu trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Quy trình này. 

Điều 28. Bổ sung, sửa đổi Quy trình 
Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có vướng mắc, phát sinh, 

Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo Thành phố chủ trì phôi hợp 
cùng Thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện kịp thời báo 
cáo, đề xuất trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 

Lê Hoàng Quần 
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